
Thứ Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6

1 x x x x Toán-THoa Toán-Hhoa

2 x x x x Toán-THoa Hóa-Thường Hóa-Chung

3 x Toán-Dũng x x x Anh-Viễn Hóa-Thường Hóa-Chung

4 x Toán-Dũng x x x Anh-Viễn Toán-Hhoa

1 Toán-Luân x Anh-Huyền Anh-Thuyên Anh-Nhật x Anh-Hằng x

2 Toán-Luân x Anh-Huyền Anh-Thuyên Anh-Nhật x Anh-Hằng x

3 Anh-Thơm x Hóa-Thủy Anh-Nhật Toán-Luân Anh-Loan x Toán-Khoa

4 Anh-Thơm x Hóa-Thủy Anh-Nhật Toán-Luân Anh-Loan x Toán-Khoa

1 Toán-Nhu Anh-Hằng Lý-Lan Anh-Nhii Lý-Cường Toán-THoa Anh-Thơm Toán-Dũng Toán-Chung Anh-Huyền Toán-Tỉnh x x Anh -Nhạt

2 Toán-Nhu Anh-Hằng Lý-Lan Anh-Nhii Lý-Cường Toán-THoa Anh-Thơm Toán-Dũng Toán-Chung Anh-Huyền Toán-Tỉnh x x Anh -Nhạt

3 Anh-Hằng Hóa-Thành Anh-Nhật Toán-Cương Hóa-Yến Lý-Cường x Toán-Hhoa Anh-Thi

4 Anh-Hằng Hóa-Thành Anh-Nhật Toán-Cương Hóa-Yến Lý-Cường x Toán-Hhoa Anh-Thi

1 Hóa-Thành Lý-Linh Hóa-Yến Lý-Thuận Lý-Nhung Lý-Thảo

2 Hóa-Thành Lý-Linh Toán-Chung Hóa-Yến Lý-Thuận Lý-Nhung Lý-Thảo

3 Hóa-Thủy Thảo-Lý Hóa-Thành Toán-Văn Lý-Linh Toán-Chung Lý-Hiếu Lý-Thuận Hóa-Chung Hóa-Yến

4 Hóa-Thủy Thảo-Lý Hóa-Thành Toán-Văn Lý-Linh Lý-Hiếu Lý-Thuận Hóa-Chung Hóa-Yến

1 Lý-Cường Hóa-Yến Hóa-Uyên Thảo-Lý

2 Lý-Cường Hóa-Yến Hóa-Uyên Thảo-Lý Hóa-Chung

3 Lý-Thuận Toán-Luân Hóa-Thủy Lý-Cường Thảo-Lý Hóa-Uyên Hóa-Chung

4 Lý-Thuận Toán-Luân Hóa-Thủy Lý-Cường Thảo-Lý Hóa-Uyên

Thứ Tiết 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11

1 x Toán-Dũng x x Anh-Thi x

2 x Toán-Dũng Toán-Chung x x Anh-Thi x

3 Anh-Nhii x Toán-Chung Lý-Anh x Toán-Lâm Toán-Hhoa x Toán-Nhu Anh-Thi

4 Anh-Nhii x Lý-Anh x Toán-Lâm x Toán-Nhu Anh-Thi

1 Hóa-Thường X x Toán-Hhoa Lý-Hiếu x Anh-Thơm x Hóa-Thành Hóa-Thủy Lý-Lan

2 Hóa-Thường X x Toán-Hhoa Lý-Hiếu x Anh-Thơm x Hóa-Thành Hóa-Thủy Lý-Lan

3 Toán-THoa Lý-Anh x Toán-Văn Anh-Huyền Lý-Hiếu Toán-Hhoa x

4 Toán-THoa Lý-Anh x Toán-Văn Anh-Huyền Lý-Hiếu x

1 Hóa-Yến Lý-Quyên Anh-Thuyên Toán-Cương Lý-Thái Lý-Anh Toán-Nhu Toán-Văn Hóa-Thành

2 Hóa-Yến Lý-Quyên Anh-Thuyên Toán-Cương Lý-Thái Lý-Anh Toán-Nhu Toán-Văn Hóa-Thành

3 Lý-Anh Toán-THoa Anh-Viễn Anh-Thuyên Hóa-Yên Hóa-Thường Toán-Cương Hóa-Chung Toán-Nhu Anh-Loan x

4 Lý-Anh Toán-THoa Anh-Viễn Anh-Thuyên Hóa-Yên Hóa-Thường Toán-Cương Hóa-Chung Toán-Nhu Anh-Loan x

1 Hóa-Thùy Anh-Loan Lý-Quyên Hóa-Yên Hóa-Chung Hóa-Thủy Lý-Thái

2 Hóa-Thùy Anh-Loan Lý-Quyên Hóa-Yên Hóa-Chung Hóa-Thủy Lý-Thái

3 Anh-Nhii Lý-Thái Hóa-Thùy Lý-Quyên x Anh-Huyền Lý-Hiếu Anh-Thơm Lý-Thái Anh-Thuyên Lý-Linh Anh-Viễn

4 Anh-Nhii Lý-Thái Hóa-Thùy Lý-Quyên x Anh-Huyền Lý-Hiếu Anh-Thơm Lý-Thái Anh-Thuyên Lý-Linh Anh-Viễn

1 Toán-Dũng Hóa-Thường Hóa-Yên

2 Toán-Dũng Hóa-Thường Hóa-Yên

3 Anh-Nhi Hóa-Thường Toán-Văn

4 Anh-Nhi Hóa-Thường Toán-Văn
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